
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024

(Ban hành kèm theo QĐ số:                       /QĐ/ĐHDT-RL ngày:                                )

KHÓA: 2023 - Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy

NGÀNH: K-29 - Quản Trị Nhà hàng Quốc Tế Chuẩn PSU (Đại Học)

TT
(1)

MSSV (2) Họ & Tên (3) Ngày Sinh (4) Lớp (5)
Kết quả Rèn luyện

Điểm (6) Xếp loại (7)
Ghi Chú (8)

1 28218352814 Lê Thiên Anh 22/04/2004 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

2 29218056051 Huỳnh Đức Anh 25/02/2005 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

3 29206638183 Nguyễn Hà Như Ánh 07/04/2005 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

4 29208300051 Phạm Thị Thanh Châu 08/09/2005 K29PSU-DLH 90 Xuất Sắc

5 29218347965 Đoàn Quốc Cường 21/02/2005 K29PSU-DLH 90 Xuất Sắc

6 29218447021 Phạm Minh Đăng 16/11/2005 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

7 29218142827 Bùi An Định 08/09/2005 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

8 29208346766 Võ Bảo Hân 05/01/2005 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

9 29218353596 Hoàng Trần Đức Hiếu 22/02/2005 K29PSU-DLH 100 Xuất Sắc

10 29218352969 Trần Ngọc Huân 05/12/2005 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

11 29218346622 Dương Quang Huy 29/09/2005 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

12 29218352927 Phan Đặng Gia Huy 30/03/2005 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

13 29218457511 Lê Văn Kiểm 21/05/2005 K29PSU-DLH 85 Tốt

14 29208354306 Nguyễn Thị Huyền Linh 07/11/2005 K29PSU-DLH 100 Xuất Sắc

15 29214362735 Kaso Y Mon 01/05/2004 K29PSU-DLH 95 Xuất Sắc

16 29208145426 Nguyễn Trà My 14/05/2005 K29PSU-DLH 83 Tốt

17 29208151320 Nguyễn Vĩnh Trà My 23/03/2003 K29PSU-DLH 90 Xuất Sắc

18 29208357502 Nguyễn Trần Ý Mỹ 07/11/2005 K29PSU-DLH 90 Xuất Sắc

19 29218364931 Vũ Hoài Nam 18/01/2005 K29PSU-DLH 90 Xuất Sắc

20 29208154132 Trần Thị Thảo Ngân 30/07/2005 K29PSU-DLH 90 Xuất Sắc

21 29208346415 Hoàng Mỹ Ngân 18/07/2005 K29PSU-DLH 65 Khá

22 29208352635 Dương Tôn Minh Ngọc 03/10/2005 K29PSU-DLH 90 Xuất Sắc

23 29208346332 Trương Hoàng Mỹ Phúc 22/02/2005 K29PSU-DLH 90 Xuất Sắc

24 29208346749 Võ Thị Quyên 12/10/2005 K29PSU-DLH 90 Xuất Sắc

25 29208350666 Nguyễn Hương Thảo 25/12/2004 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

26 29212720976 Giáp Thanh Thiện 06/02/2005 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

27 29208363617 Lê Thị Anh Thư 29/05/2005 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

28 29208363674 Trần Thị Anh Thư 01/10/2005 K29PSU-DLH 90 Xuất Sắc

29 29208154888 Bùi Thị Phương Thùy 14/07/2005 K29PSU-DLH 90 Xuất Sắc

30 29218355306 Đỗ Minh Tú 31/10/2005 K29PSU-DLH 0 Kém Không đánh giá

PHÂN LOẠI SL TỶ LỆ (%)

XUẤT SẮC 14 47%

TỐT 2 7%

TỔNG HỢP TOÀN KHỐI

NGƯỜI LẬP BẢNG

Ghi chú:

Đối với SV nào không Đánh giá, cán bộ phụ trách tổng hợp ghi thêm "Ko Đánh Giá" vào mục 08



TT
(1)

MSSV (2) Họ & Tên (3) Ngày Sinh (4) Lớp (5)
Kết quả Rèn luyện

Điểm (6) Xếp loại (7)
Ghi Chú (8)

KHÁ 1 3%

T. BÌNH 0 0%

YẾU 0 0%

KÉM 13 43%

TỔNG 30 100 %

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

....................................., ngày........... tháng ........... năm ...................

TRƯỞNG ĐƠN VỊ HIỆU TRƯỞNG


